
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 37 2042 Sa TC + Thành sau Â Đ

7 4 42 3003 UBT (P) 7cm,CĐPB: NXTC có cuống

7 5 36 ĐT UBT (P) 8cm

8 6 34 2012 Đoạn sản

8 7 34 0000 VS 1 + TD UBT 

8 8 28 0000 VS I

9 9 44 2012 UXTC 13tuần 

9 10 53 ĐT UBT (P) 9cm

9 11 26 1011 UBT 2 bên 14cm

11 12 37 1011 UBT (P) 8cm

11 13 37 2002 UBT (T) 8 cm

11 14 29 2002 UBT (T) 5 cm

15 30 2010 VS II

16 33 2002 UBT (T) 6 cm

4 1 0

4 2 0

7 3 32 0000 VS 1 + UBT (T) 9cm

7 4 51 2022 CIN 3

7 5 22 ĐT UBT (P) 6cm

8 6 37 2032 LNMCơ TC/VMC 2 lần

8 7 40 2002 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

8 8 33 0000 UBT (T) 5 cm

9 9 57 2002 UBT (P) 8cm

9 10 45 2002 UBT (T) 4 cm MAI PHƢƠNG1 + NHUNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THỐNG + M TUYẾT + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + VĂN TIẾN.TT 

TR.THẢO + MAI PHƢƠNG1 + NHUNG.TT

BPNGA + PHƢƠNG.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HẢI.TT(S)

BS KHOA NS + NHÂN.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

LƢU + HOÀI THƢ

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + NHI.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

BPNGA + PHƢƠNG.PNT

BPNGA + PHƢƠNG.PNT

BS PHẨU THUẬT

BÙI PHƢỢNG + GIANG.TT(S)

BÙI PHƢỢNG + AN (C)

MỸ NHI + ĐẶNG THẢO + YÊN   

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT 

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

LƢU + THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

LƢU + HOÀI THƢ  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 09/04/2012 đến ngày 15/04/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NGÔ THỊ NGỌC HẰNG

ĐẶNG THỊ DIỆU HẠNH

HUỲNH THANH PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THU PHƢỢNG

TRƢƠNG THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ THU HÀ

LƢU THỊ MÉ

NGUYỄN THỊ THÚY

LÊ THỊ MỸ THUẬN

NGUYỄN THỊ THÁI QUYÊN

NGUYỄN THỊ MINH

LA KIM NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN

HỒ THỊ ĐƢỜNG

NGUYỄN THỊ BÉ HỒNG

PHẠM THỊ ANH ĐÀO

ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ THANH NGA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ HỒNG VÂN

BÙI THỊ LAN

TRẦN THỊ CẨM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ ÚT

1681

1697

1467

2252

1763

1487

1649

1437

SHC

11215

1923

1601

1233

1772

2591

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1463

1710

1617

1639

PM

Ngày: 09/04/2012 

Ngày: 10/04/2012 

1845

1787

2587

1844



9 11 30 0000 UBT (P) 8cm

11 12 54 2002 UBT (T) 4 cm

11 13 41 5005 UBT (T) 7 cm

11 14 32 2012 UBT (P) 7cm

15 31 2003 UBT (T) 7 cm

16 26 0000 UBT (P) 5cm

17 26 0000 VS I

4 1 0

4 2 0

7 3 69 4004 Sa MC + BQ + TT/VMC SSD

7 4 38 ĐT UBT   6 cm

7 5 26 0010 VS 2 + UBT (T) 6cm

8 6 45 2001 Đoạn sản

8 7 32 0000 UBT (P) 7cm

8 8 26 0020 VS II

9 9 52 3003 UXTC 11 tuần

9 10 46 4004 UBT (T) 10 cm/VMC

9 11 31 3013 UBT (P) 7cm

11 12 42 2002 UBT (T) 7 cm

11 13 38 1011 UBT 2bên 5cm

11 14 36 2002 UBT (T) 8 cm

15 35 1001 UBT 2bên 5cm

16 23 ĐT UBT (T) 7 cm

17 34 1001 VS II

4 1 0

7 2 73 6005 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 3 47 1001 UBT 2bên 5cm

7 4 26 0000 UBT (P) 8cm

8 5 53 4004 UXTC 10 tuần

8 6 32 0000 VS I HƢNG.PNT + VĂN TIẾN.TT

DỰ BỊ

THĂNG.BM + THU HÀ.TT

MỸ NHI + QUANG THANH + THU NGUYỆT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + VĂN TIẾN.TT

H. PHƢƠNG + NGUYÊN.TT  

M.TUẤN.BM + PHẠM MAI.TT

M.TUẤN.BM + PHẠM MAI.TT

M.TUẤN.BM + PHẠM MAI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BẢO ANH + QUỐC DUY

HƢNG.PNT + N.QUANG + ĐIỀN

HƢNG.PNT + ĐIỀN

HƢNG.PNT+ ĐIỀN

N.ĐIỆP2 + H. PHƢƠNG + NGUYÊN.TT

H. PHƢƠNG + NGUYÊN.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + TUYẾN.TT(S)

BS KHOA NS + THÁI.TT(C)

V.THÀNH + HỒ HOA + BẢO ANH

BẢO ANH + QUỐC DUY

MAI PHƢƠNG1 + NHUNG.TT

HUỲNH HẢI + XUÂN.TT

HUỲNH HẢI + XUÂN.TT

HUỲNH HẢI  + XUÂN.TT  

DỰ BỊ   

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-QB-TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S 

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHAN THỊ THANH THÚY

CAO PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ ÁNH

BN TNTC

TRẦN THỊ LÙNG

NGUYỄN THỊ MINH ĐƢỜNG

PHAN THỊ MINH NGUYỆT

TRẦN THỊ THỊNH

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

LÊ NGỌC DIỆU

NGUYỄN THỊ NGÃI

PHÙNG THỊ NGUYỆT MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

KHỔNG THỊ KIM HỒNG

PHẠM THỊ PHƢƠNG THẢO

TRỊNH THỊ LÀ

LÊ THỊ THÙY

BÙI THỊ HÀ ANH

NGUYỄN THỊ ĐẸP

ĐỖ THỊ THU THƠ

ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG

TRỊNH THỊ HỒNG ĐÀO

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HIỂN

KRUTH - H'MINH

TRẦN THỊ TRÒN

TRƢƠNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH

1535

1855

1023

1820

1702

1680

1732

2588

1288

1822

1482

1758

1696

1708

1684

1202

1603

1823

257

1677

1645

1652

1850

1647

2590

1668

1757

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/04/2012 

Ngày: 12/04/2012 



8 7 29 0000 VSI

9 8 53 6006 UBT (T) 6 cm

9 9 29 0000 UBT (T) 6 cm

9 10 24 2002 UBT (P) 4cm

11 11 41 2012 UBT (T) 5 cm

11 12 27 1001 UBT 2bên  5cm/VMC

11 13 28 0000 UBT (T) 8 cm

14 28 0000 VS I

4 1 0

4 2 0

7 3 74 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 30 1011 UBT (T) 6 cm

8 5 50 1001 UXTC 14 tuần

8 6 32 1001 UBT (P) 6cm/VMC

8 7 26 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

9 8 59 2012 UBT (P)

9 9 36 2002 UBT (P) 7cm

9 10 28 0010 VS II

11 11 42 ĐT UBT (T) 5 cm

11 12 29 1011 VS II

11 13 20 ĐT UBT (T) 8 cm

11 14 20 0000 UBT (P) 5cm

15 22 1001 UBT (T) 5 cm

HIẾN MINH + OAI.TT

Q.NHẬT + NGHĨA.TT

Q.NHẬT + NGHĨA.TT

Q.HIẾU + HƢNG.TT

Q.HIẾU + HƢNG.TT   

DỰ BỊ

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

LƢU + H.THẮM + KIỀU LOAN

LƢU + KIỀU LOAN

LƢU + KIỀU LOAN

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + OAI.TT

HIẾN MINH + OAI.TT

H.HIỆP + TRÂN.TT  

H.HIỆP + TRÂN.TT

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + DUYÊN.TT(S)

LÊ DIỆP + CHI.TT(C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

HƢNG.PNT + VĂN TIẾN.TT  

Q.HƢƠNG + THU TRANG.TT

Q.HƢƠNG + THU TRANG.TT

Q.HƢƠNG + THU TRANG.TT

H.HIỆP + TRÂN.TT   

NS bóc u, KTSD

Ngày 6 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định TC vào MN,đặt M/G thành T&S

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

TỐNG THỊ PHẢI

TRẦN THỊ GIANG

LÊ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THANH TUYỀN

NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG THANH

NGÔ THỊ TRINH

DƢƠNG THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ THẮM

VÕ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

LÊ THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ THU HƢỜNG

HỒ THỊ KIM LUYẾN

NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN THỊ THÁI THẢO

NGÔ THỊ HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH HỒNG CẨM

LƢƠNG THỊ BẢY

TRƢƠNG THỊ KHUYÊN

TÔ THỊ XUÂN

1794

1740

1909

1883

1475

229

1884

1761

1882

1270

1796

1515

1785

1728

1673

1755

1756

1725

2589

1821

1766

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/04/2012 


